
Cô phụ trách lớp:  Nguyễn Thị Thùy Ngân và Huỳnh Thị Thu Ý

Nam Nữ

1 Trịnh Ngọc Thiên Yên 21/02/2020 Chồi 1

05/09

2 Nguyễn Gia Khôi 25/01/2020 Chồi 1

05/09

3
Nguyễn Mai Diễm 

Quỳnh
25/01/2020 Chồi 1

05/09

4 Trịnh Nam Khang 22/03/2020 Chồi 1

05/09

5 Nguyễn Hoàng Thuận 10/01/2020 Chồi 1

05/09

6 Phạm Phương Thảo 03/10/2020 Chồi 1

05/09

7 Lê Bảo Đan 22/06/2020 Chồi 1

05/09

8 Ôn Thiên Khuê 18/02/2020 Chồi 1

05/09

9 Đỗ Minh Thiên 13/07/2020 Chồi 1

05/09

10 Bùi An Nhiên 30/07/2020 Chồi 1

05/09

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG MẦM NON 25B

Stt Lớp Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP CHỒI 1

NĂM HỌC 2024- 2025

Lớp: Chồi 1

Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Ngày 

nhập 

học



Nam Nữ

Stt Lớp Ghi chúHọ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Ngày 

nhập 

học

11 Lê Mộc An 23/10/2020 Chồi 1

05/09

12 Lê Trần Phương Nga 10/07/2020 Chồi 1

05/09

13 Đỗ Phúc Mỹ Tâm 27/01/20 Chồi 1

05/09

14 Lê Văn Hùng 28/04/2020 Chồi 1

05/09

15 Lý Minh Quân 02/06/2020 Chồi 1

05/09

16 Mai Duy Anh 11/06/2020 Chồi 1

05/09

17 Nghiêm Quỳnh Anh 25/02/2020 Chồi 1

05/09

18 Thái Lê Đan Thanh 12/05/2020 Chồi 1

05/09

19 Đinh Ngọc Linh San 02/11/2020 Chồi 1

05/09

20 Nguyễn Gia Linh 14/11/2020 Chồi 1

05/09

21 Đinh Bảo Khang 24/11/2020 Chồi 1

05/09

22 Nguyễn Hoàng Ngọc Bích 25/10/2020 Chồi 1 05/09



Nam Nữ

Stt Lớp Ghi chúHọ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Ngày 

nhập 

học

23 Đặng Diên Khánh 04/12/2020 Chồi 1 05/09

24 Nguyễn Duy Minh 02/12/2020 Chồi 1 05/09

25 Đặng Ngọc Minh 06/04/2020 Chồi 1 05/09

26 Kiều Diệp Chi 18/03/2020 Chồi 1 18/9/23

27
Nguyễn Trần Nguyệt 

Anh
03/10/2020 Chồi 1 4/3/24

28 Đào Nhật Trúc Anh 03/11/2020 Chồi 1 5/9/24

29 Lê Trung Kiên 13/12/2020 Chồi 1 5/9/24

30 Lê Trần Khả Hân 14/03/2020 Chồi 1 5/9/24

31 Nguyễn Hoàng Lê Vân 27/07/2020 Chồi 1 5/9/24

32 Đào Anh Đức 28/10/2020 Chồi 1 05/09

33 Trần Nguyễn Hà An 27/05/2020 Chồi 1 5/9/24


